
Quan sát hình dưới đây và cho biết nguyên lí 

làm việc của mạch điện điều khiển tự động bật/ 

tắt đèn theo ánh sáng môi trường?  



Khi có nguồn điện và tín hiệu điều khiển (ánh sáng 

mặt trời) thì bóng điện gắn công tắc cảm ứng ánh 

sáng sẽ bật hoặc tắt theo ánh sáng môi trường. 



BÀI 2: HỆ THỐNG KĨ THUẬT 

(2 Tiết) 
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NỘI DUNG BÀI HỌC 

1 Khái niệm về hệ thống kĩ thuật 

2 Cấu trúc của một hệ thống kĩ thuật 



I. Khái niệm về hệ thống kĩ thuật 

Hệ thống kĩ thuật là gì? 

Hệ thống kĩ thuật là mô hình tổng thể chỉ ra 

mối quan hệ, tƣơng tác kĩ thuật giữa các 

yếu tố đầu vào, đầu ra và tiến trình kĩ thuật. 



Quan sát Hình 2.2 SGK trang 11 và cho biết:  

 Đầu vào, đầu ra và bộ phận xử lí trong hệ thống 

kĩ thuật cảnh báo cháy là những thiết bị nào? 

Để hệ thống cảnh báo 

cháy hoạt động có cần 

tất cả tín hiệu đầu vào 

hay không? 
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Hệ thống kĩ thuật báo cháy bao gồm: 

Đầu vào:  

Đầu báo khói, đầu báo 

nhiệt, nút ấn báo cháy 

Tiến trình kĩ thuật:  

Tủ trung tâm báo cháy 

Đầu ra:  

Chuông báo cháy, còi 

kết hợp đèn chớp, 

đèn báo vị trí. 
Để hệ thống báo cháy hoạt động, KHÔNG cần 

tất cả tín hiệu đầu vào. 
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II. Cấu trúc của một hệ thống kĩ thuật 

Đầu vào: vật liệu, năng lượng, thông tin cần xử lí. 

Cấu trúc của một hệ thống kĩ thuật có ba thành phần chính: 

Đầu ra: vật liệu, năng lượng, thông tin đã xử lí. 

Bộ phận xử lí: Tùy theo từng nhiệm vụ, bộ phận xử lí 

có thể thực hiện một hoặc nhiều chức năng gồm: biến 

đổi, vận chuyển, lưu trữ vật liệu, năng lượng, thông tin. 



BỘ PHẬN XỬ LÍ 

Vật liệu 

cần xử lí 

Năng lượng 

cần xử lí 

Thông tin 

cần xử lí 

Vật liệu 

đã xử lí 

Năng lượng 

đã xử lí 

Thông tin  

đã xử lí 

Đầu vào 

Đầu ra 

Cấu trúc của hệ thống kĩ thuật 



Quan sát hình 2.4 SGK 

trang 12 và cho biết sự 

khác nhau giữa hệ thống kĩ 

thuật mạch kín và hệ thống 

kĩ thuật mạch hở. 
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Kết luận 

Phân loại: Hệ thống kĩ thuật 

Hệ thống kĩ thuật 

mạch hở 

Hệ thống kĩ thuật 

mạch kín 

Không có tín hiệu 

phản hồi 

Có tín hiệu phản hồi 



12 



13 



14 



15 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động: 

Ổn áp 

5v 

5v 

Bật công 

tắc 

nguồn 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Đèn sáng chuông báo vào tiết 1 

Ổn áp 

5v 

5v 

Bật công 

tắc 

nguồn 

Vi điều khiển bắt đầu hoat động 

IC 89C52 đƣa ra xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ Chuông 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Bật công 

tắc 

nguồn 

Sau đó ngắt xung vào mạch chuông và bắt đầu đếm 

tính thời gian cho tiết 1 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 

Tiết 1 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Tiết 1 
IC tiếp tục đầu đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch 

chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiép tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

Tiết 1 
IC tiếp tục đếm phút và ngắt xung điều khiển mạch chuông 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm 

 Tiết 1 
IC đếm đến 45 phút 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển ngừng đếm 

Hết Tiết 1 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển ngừng đếm 

Xuất hiện xung điều khiển: Đèn sáng, 

chuông kêu báo hết tiết 1 và ra chơi 5 phút 

Mạch 

chuông 

Đ C 

AC 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm từ 00 

Ra chơi 5 phút 
IC ngắt xung điều khiển:Đèn tắt và mạch chuông ngừng tác động 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắ đầu đếm từ 00 

Ra chơi 5 phút 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắ đầu đếm từ 00 

Ra chơi 5 phút 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắ đầu đếm từ 00 

Ra chơi 5 phút 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắ đầu đếm từ 00 

Ra chơi 5 phút 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

IC 89C52 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắt đầu đếm từ 00 

Ra chơi 5 phút 



Đề tài: Hệ thống chuông điện  tự động báo tiết học 

Vi điều khiển 

7805 

GND 

Mạch 

chuông 

Đường điều khiển 

7805 8 đến 15 Volt 

GND 

Vcc 

Output 

Nguồn 

DC 

CT Đ C 

Timer/counter 
AC 

Nguyên lý hoạt động 

Ổn áp 

5v 

5v 

Vi điều khiển bắ đầu đếm từ 00 

Hết 5 phút vào tiết 2 
IC ngừng đếm và đưa ra xung điều khiển mạch chuông báo vào tiết 2 



LUYỆN TẬP 

Xác định đầu vào, đầu ra của máy tăng âm và 

của bàn là bằng cách hoàn thiện sơ đồ dưới đây:  

? Bộ khuếch đại ? 

Đầu vào Bộ phận xử lí Đầu ra 

Hệ thống kĩ thuật của máy tăng âm 

Tín hiệu 

âm 

Âm lƣợng 

của loa 



? 
Chuyển đổi điện năng 

thành nhiệt năng 
? 

Nhiệt độ bàn là 

Đầu vào Bộ phận xử lí Đầu ra 

Hệ thống kĩ thuật của bàn là 

Nhiệt 

tỏa ra 

Điện 

năng, 

mức điều 

chỉnh 

nhiệt độ 



TRÒ CHƠI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: “Mô hình tổng thể chỉ ra mối quan hệ, tương tác kĩ 

thuật giữa các yếu tố đầu vào, đầu ra và tiến trình kĩ thuật” là 

khái niệm của 

A. Hệ thống kĩ thuật 

B. Kĩ thuật công nghiệp 

C. Thiết kế kĩ thuật 

D. Hệ thống công trình 



Câu 2: Đầu vào trong hệ thống kĩ thuật cảnh báo cháy  

là thiết bị nào? 

D. Tất cả đáp án trên 

A. Đầu báo khói 

B. Nút ấn báo cháy 

C. Đầu báo nhiệt 



Câu 3: Các phần tử của đầu ra là? 

C. Vật liệu, năng lượng, 

thông tin đã xử lí 
A. Vật liệu, năng lượng 

B. Vật liệu, năng lượng, 

thông tin cần xử lí 

D. Vật liệu, năng lượng, 

thông tin 



Câu 4: Hệ thống kĩ thuật của thiết bị nào sau đây là 

mạch hở? 

B. Máy xay sinh tố 

A. Máy điều hòa nhiệt độ C. Bàn là 

D. Máy giặt 



VẬN DỤNG 
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Chia lớp thành 4 nhóm, thực hiện nhiệm vụ: 

 Nhóm 1, 3: Xây dựng cấu trúc hệ thống kĩ thuật 

của máy xay sinh tố và cho biết đó là hệ thống 

loại mạch nào? 

 Nhóm 2, 4: Xây dựng cấu trúc hệ thống kĩ thuật 

của máy điều hòa nhiệt độ và cho biết đó là hệ 

thống loại mạch nào? 



Hệ thống kĩ thuật của máy xay: 

Nguyên 

liệu 
Máy xay 

Hỗn hợp nguyên liệu 

được xay và trộn đều  

Đầu vào Bộ phận xử lí Đầu ra 

Mạch hở 



Hệ thống kĩ thuật của máy điều hòa nhiệt độ: 

Nhiệt độ cài đặt, 

khí ga điều hòa 

Máy điều 

hòa 

Không khí ở cửa ra của điều 

hòa có nhiệt độ theo nhiệt độ 

được cài đặt 

Đầu vào Bộ phận xử lí Đầu ra 

Nhiệt độ của không khí tại 

cửa ra của điều hòa. 
Mạch kín 



HƢỚNG DẪN VỀ NHÀ 

Xem lại kiến thức đã học ở bài 2 

Xây dựng cấu trúc hệ thống kĩ thuật 

của một số vật dụng trong nhà (ấm 

siêu tốc, quạt điện…). 

Xem trước nội dung Bài 3. Công nghệ phổ biến. 



CẢM ƠN CÁC EM  

ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG! 


